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BÁO CÁO

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH 
NĂM 2020 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh của dịch Covid-19)


Trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch Covid-19, dưới sự chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, Bộ Công Thương đã và đang chủ động tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ và liên tục các giải pháp từ rất sớm với 2 trọng tâm chính là: (i) Tham gia phòng chống, kiểm soát dịch bệnh; (ii) Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 11/CT-TT ngày 04 tháng 3 năm 2020 về "Các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19", Bộ Công Thương tiến hành rà soát, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện các giải pháp trong thời gian qua, đồng thời dự báo các tình huống có thể xảy ra trong thời gian tới để xác định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Cụ thể như sau: 
I. TÓM LƯỢC TÌNH HÌNH KINH TẾ - THƯƠNG MẠI KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19
1.1. Tình hình chung

- Diễn biến của dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp và ngày càng nghiêm trọng. Việc đánh giá cụ thể các tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra không dễ dàng khi chưa thể xác định rõ thời gian kéo dài của dịch bệnh. Ngày 11/3/2020, tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng các biện pháp mạnh để phòng chống dịch, kể cả phong tỏa đi lại một phần hoặc cả quốc gia; thị trường chứng khoán quốc tế đồng loạt giảm sâu trong sự hoang mang, lo lắng của các nhà đầu tư; giá hàng hóa thế giới biến động mạnh trong những ngày gần đây. 
- Trước diễn biến hết sức nhanh và phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tổ chức quốc tế đã đồng loạt đưa ra điều chỉnh dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu (khác với những nhận định/dự báo trước đây, khi dịch bệnh chủ yếu tập trung ở Trung Quốc). Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 23/3 cho biết, kinh tế thế giới đang chứng kiến những thiệt hại “khốc liệt” do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra, đồng thời cảnh báo kinh tế toàn cầu có nguy cơ đối mặt với tăng trưởng âm (trước đó, ngày 04/3/2020, IMF cảnh báo dịch Covid-19 gây ra "nguy cơ nghiêm trọng" và sẽ làm giảm mạnh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống thấp hơn mức 2,9% của năm trước - điều chỉnh giảm so với dự báo tăng trưởng toàn cầu hồi tháng 02/2020 là 3,2%); Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) ngày 9/3/2020
 đã cảnh báo, ngoài những thảm họa có thể xảy ra về y tế, nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ thiệt hại khoảng 1.000 tỷ USD với tăng trưởng kinh tế dưới 2% trong năm 2020. Còn trong kịch bản tồi tệ nhất, mức thiệt hại sẽ vào khoảng 2.000 tỷ USD và kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng 0,5%. Viện Tài chính Quốc tế (IIF)
 dự báo tăng trưởng toàn cầu chỉ đạt khoảng 1%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 2,6% năm 2019 và yếu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. IIF đã hạ dự báo tăng trưởng của Hoa Kỳ trong năm nay xuống 1,3%, giảm từ 2% trước đó, với những khó khăn lớn trong quý II, còn kinh tế Trung Quốc chỉ tăng 4% so với 5,9% trước đây. Ngoài hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, các nền kinh tế khác cũng bị ảnh hưởng nặng như Đức, Nhật Bản và các thị trường mới nổi. Theo báo cáo mới công bố của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), mức độ thiệt hại kinh tế sẽ phụ thuộc vào sự lan rộng của dịch bệnh; phạm vi các kịch bản được khảo sát trong phân tích cho thấy tác động toàn cầu trong khoảng từ 77 tỷ USD đến 347 tỷ USD, tương đương 0,1% đến 0,4% GDP toàn cầu. OECD (02/3/2020) giảm kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu từ 2,9% xuống còn 2,4% và cảnh báo có thể giảm xuống 1,5%. HSBC (12/02/2020) điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm tăng trưởng toàn cầu. Trong báo cáo đặc biệt ngày 03/3/2020 về tác động của dịch bệnh Covid-19, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã hạ 0,5 điểm phần trăm mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020 (xuống còn 2,4%), đây là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy nhiên, nếu dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng và kéo dài thì tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay có thể chỉ đạt 1,5% và sẽ đẩy một số nền kinh tế vào suy thoái, bao gồm cả Nhật Bản và khu vực EU. Các chuyên gia kinh tế của Hãng tư vấn Oxford Economics ước tính, dịch Covid-19 có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 1.000 tỷ USD do năng suất lao động giảm, sản xuất đình đốn, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thương mại và đầu tư giảm, ngành du lịch bị tàn phá...
- Trên thực tế, các chỉ số tăng trưởng của nhiều quốc gia, đặc biệt là khu vực Châu Á - thái Bình Dương đã ghi nhận sụt giảm rõ ràng. Ngày 30/3/2020, Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo đại dịch Covid-19 có thể khiến tăng trưởng kinh tế năm nay của Trung Quốc và những nước khác ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương giảm tốc đáng kể và hàng triệu người có nguy cơ rơi vào đói nghèo. Theo kịch bản lạc quan nhất là kinh tế bắt đầu phục hồi từ mùa hè tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực sẽ giảm từ mức 5,8% của năm 2019 xuống 2,1% trong năm 2020; tăng trưởng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc giảm từ 6,1% năm 2019 xuống còn 2,3%. Trong khi đó, nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, tác động tiêu cực của dịch bệnh kéo dài sang năm tới, kinh tế khu vực này năm 2020 dự kiến giảm 0,5%, mức yếu kém nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 - 1998. Trong đó, các nền kinh tế Indonesia, Malaysia và Thái Lan lần lượt giảm 2,3%, 4,6% và 5%. Theo kịch bản này, kinh tế Trung Quốc sẽ gần như chững lại, với mức tăng chỉ 0,1%.
Rủi ro dịch bệnh làm ảnh hưởng suy thoái kinh tế trên diện rộng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động thương mại toàn cầu. Chỉ số thương mại hàng hóa toàn cầu của WTO (tháng 2/2020) giảm mạnh xuống chỉ còn 95,5 điểm (so với 96,6 điểm tháng 11/2019). Hãng xếp hạng tín dụng Moody's đã dự báo các nước G20 sẽ có thể suy thoái kinh tế trong năm nay vì đại dịch COVID-19. Trong dự báo công bố ngày 25/3, Moody's ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của G20 sẽ suy giảm 0,5%, trong đó nền kinh tế Mỹ suy giảm 2% và kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ suy giảm 2,2%. 
- Đánh giá sơ bộ cho thấy, với vai trò lớn của Trung Quốc trong chuỗi giá trị và tiêu thụ toàn cầu
, (theo ước tính của Bloomberg vào tháng 2/2020, dựa trên số liệu của OECD, Trung Quốc đóng góp khoảng 40% hàng hóa trung gian cho các chuỗi cung ứng tại châu Á và 10% cho Hoa Kỳ), do đó, từ tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, ít nhất trong ngắn hạn, việc tìm kiếm nguồn cung thay thế sẽ đặc biệt khó khăn đối với các sản phẩm mà Trung Quốc là nhà cung cấp chiếm ưu thế trên toàn cầu. Hiện nay Trung Quốc đã kiểm soát tốt dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp và người lao động tại Trung Quốc hiện đang bắt đầu hoạt động trở lại sau dịch. Đây là một tín hiệu tích cực đối với sản xuất của Trung Quốc, cũng như của các quốc gia liên quan, trong đó có Việt Nam. 
- Bên cạnh đó, giá dầu thế giới dự báo tiếp tục giảm: Với diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của dịch Covid-19 ở nhiều quốc gia vùng lãnh thổ từ cuối tháng 01 năm 2020 đến nay, cùng với cuộc chiến về thị phần dầu mỏ giữa Liên bang Nga và các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nhất là Ả-rập Xê-út xảy ra từ ngày 06 tháng 3 năm 2020 dẫn đến giá dầu suy giảm nhanh nằm ngoài dự báo của nhiều tổ chức tài chính, năng lượng uy tín trên thế giới. 

Trong những tháng đầu năm 2020, giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giá dầu thô WTI từ mức 61,18 USD/thùng (ngày 02/01) giảm xuống mức 20,09 USD/thùng (ngày 30/3), dầu thô Brent từ mức 66,25 USD/thùng (ngày 02/01) giảm xuống mức 22,74 USD/thùng (ngày 31/3), là mức thấp nhất kể từ cuối năm 2002. Bình quân giá các mặt hàng thành phẩm xăng dầu thế giới (giao dịch trên thị trường Singapore) tại kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước gần nhất (ngày 29/3/2020) giảm từ 40,8-65,8% so với bình quân giá các mặt hàng thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước cuối năm 2019 (ngày 31/12/2019).

Cơ quan thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã dự báo giá dầu Brent trung bình cả năm 2020 là 43,3 USD/thùng; Hãng Reuter cập nhật dự báo của các tổ chức tài chính, các ngân hàng lớn (Bank of America, City Group, Morgan Stanley, Barclay….) dự báo giá dầu Brent trung bình quý II năm 2020 là 30 USD/thùng, cả năm 2020 là 37-45 USD/thùng; Wood Mackenzie dự báo giá dầu Brent trung bình quý II năm 2020 là 30,3 USD/thùng, cả năm 2020 là 39,2 USD/thùng. Theo khảo sát của Bloomberg giữa tháng 3/2020, 90% các nhà kinh doanh dầu và các sản phẩm từ dầu cho rằng giá dầu Brent sẽ giảm xuống mức 20 USD/thùng vào giữa tháng 4/2020 (và giá dầu WTI thấp hơn giá dầu Brent khoảng 3-5 USD/thùng); và sẽ đứng ở mức thấp trong vài tuần, thậm chí vài tháng trong năm 2020. Trong khi đó, Energy Aspects (tháng 3/2020) dự báo giá dầu Brent bình quân cả năm 2020 có thể ở mức 20 USD/thùng. Tổng hợp dự báo của một số tổ chức nêu trên, có thể khái quát giá dầu Brent năm 2020 giao động khoảng 30-45 USD/thùng (tuy nhiên, hiện tại giá dầu Brent đang giao dịch ở mức 25-30 USD/thùng, thấp hơn so với mức giá dự báo nêu trên). 
- Tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư gia tăng sau ngày 20/02/2020 với các thông tin về dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp bên ngoài Trung Quốc. Do vậy, dự kiến kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn.
1.2. Các biện pháp ứng phó với dịch bệnh tại một số nước

Trong một tuyên bố chung gửi G20 ngày 25/3, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã cùng kêu gọi Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) giảm nợ cho các nước nghèo nhất, nhằm giúp họ đối đầu với các thách thức do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra. Chính phủ và Ngân hàng Trung ương một số nước đã triển khai các biện pháp hỗ trợ kinh tế để đối phó với dịch bệnh. 
Tại Mỹ, nửa đêm 25/3 (trưa 26/3 theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về gói cứu trợ kinh tế quy mô 2.000 tỉ USD nhằm giúp nền kinh tế nước này ứng phó với tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Dự luật có tên gọi “Đạo luật hỗ trợ, cứu trợ chống dịch COVID-19 và bảo đảm an ninh kinh tế (CARES Act), liên quan đến gói cứu trợ kinh tế trị giá 2.000 tỉ USD. Dự luật dự kiến được chuyển sang Hạ viện xem xét ngày 27/3 và sẽ được trình lên Tổng thống Trump ký phê chuẩn ngay sau đó nếu được thông qua. Đây là gói cứu trợ lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ, vượt gói kích thích 800 tỉ USD được thông qua dưới thời Tổng thống Barack Obama để đối phó với khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế năm 2008, hay trước đó là gói cứu trợ 700 tỉ USD được Tổng thống Bush ký ban hành năm 2003. Mục đích chính là cung cấp hỗ trợ tài chính thiết yếu để giúp đỡ các doanh nghiệp bị đóng cửa, các hộ gia đình, bệnh viện, cơ sở y tế chịu ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Bên cạnh đó, ngày 14/3/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do COVID-19, tạo điều kiện cho việc cung cấp thêm viện trợ liên bang trị giá hàng tỷ USD nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã không đợi đến cuộc họp thường kỳ tháng 3 mà nhanh chóng đưa ra quyết định hạ 1% lãi suất cơ bản, từ biên độ 1 - 1,25% hiện nay xuống còn 0 - 0,25%. Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tuần qua FED hạ lãi suất đồng USD, và cũng là lần đầu tiên kể từ cuộc Khủng hoảng tài chính giai đoạn 2008 - 2009 FED giảm lãi suất xuống thấp ở mức gần như tượng trưng. FED cũng thông báo sẽ bơm thêm 500 tỷ USD gần như không lãi suất vào các thị trường tài chính nhằm làm dịu bớt những căng thẳng tài chính do dịch bệnh COVID-19 gây ra trong những ngày qua. 
Tại Italia, nước EU bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ Covid-19, ngày 11/3/2020, Thủ tướng Italy thông báo Italy sẽ bổ sung 25 tỷ euro (tương đương hơn 28 tỷ USD) nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Một nửa khoản ngân sách này sẽ được sử dụng ngay lập tức, trong khi số còn lại sẽ để dự trữ cho những trường hợp cần thiết khác. Theo đó, hỗ trợ người lao động bị nghỉ việc tạm thời, tăng quỹ bảo lãnh cho các công ty vừa và nhỏ, hỗ trợ cho các công ty có hoạt động kinh doanh sụt giảm 25% và một số hình thức thanh toán cho việc trả nợ thế chấp kinh doanh và cá nhân.

Tại Đức, Chính phủ Đức ngày 13/3 đã tung ra gói cứu trợ kinh tế lớn nhất trong lịch sử hậu chiến của nước này, đồng thời đề xuất hỗ trợ không giới hạn chương trình tín dụng cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đây là các biện pháp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của nước Đức. Trong khi đó, Quốc hội Liên bang Đức cũng nhất trí thông qua việc hỗ trợ tiền rút ngắn giờ làm để các doanh nghiệp cũng như người lao động có thể "phòng vệ" tốt hơn trước những diễn biến của dịch bệnh. Một trong số các biện pháp chính phủ Đức đưa ra tại thời điểm này là việc nới lỏng có thời hạn quy định về mức lương khi rút ngắn giờ làm, hỗ trợ thanh khoản không hạn chế cho các công ty gặp khó khăn do dịch bệnh. Mục đích của các biện pháp này là ngăn chặn nguy cơ doanh nghiệp lâm vào phá sản cũng như mất việc làm. Thượng viện Đức ngày 27/3/2020 đã thông qua gói cứu trợ dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, mở đường cho việc giải ngân 1.100 tỷ euro (khoảng 1.200 tỷ USD).
Tại Trung Quốc
, "công xưởng của thế giới", đang cân bằng giữa phòng chống dịch bệnh và nối lại hoạt động sản xuất kinh doanh để duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế. Ngày 30/3/2020, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Tân Bân (XinBin) cho biết, Trung Quốc bắt đầu khởi động lại guồng máy kinh tế. Tính đến ngày 29/3/2020, tỷ lệ hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn của Trung Quốc đạt 98,6%, tỷ lệ đi làm lại của người lao động đạt 89,9%, tỷ lệ khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 76,8%.

Trung Quốc áp dụng hàng loạt các chính sách và biện pháp thúc đẩy kinh tế, khôi phục sản xuất, theo phương châm lấy doanh nghiệp lớn dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ, liên kết hành động từ Trung ương đến địa phương, kết hợp nội ngoại lực. Các ngành chế tạo Trung Quốc thành lập tổ công tác chuyên trách, nhằm giải phóng sức lao động tại các ngành nghề trọng điểm; thúc đẩy chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp lớn; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ổn định mặt bằng chung của những khu kinh tế trọng điểm.

Về những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, Quốc vụ viện Trung Quốc yêu cầu thúc đẩy các biện pháp khôi phục hoạt động, sản xuất của những ngành chế tạo và lưu thông hàng hóa; nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa hàng không quốc tế của Trung Quốc, nỗ lực ổn định chuỗi cung ứng.

Tại Hàn Quốc, xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 0,2% trong tháng 3/2020 so với cùng kỳ xuống 46,91 tỷ USD, sau khi tăng 4,5% trong tháng 2/2020 trong bối cảnh hoạt động sản xuất và kinh doanh của nhà máy bị gián đoạn do đại dịch Ccovid-19. Theo Reuters, tại cuộc họp khẩn cấp với các nhà hoạch định chính sách kinh tế ngày 30/3/2020, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết khoản trợ cấp thảm họa khẩn cấp lên tới 1 triệu won (tương đương 820 USD) sẽ được phát tới các hộ dân, trừ 30% các gia đình có thu nhập cao nhất nước này. Tổng số tiền trợ cấp theo gói trợ cấp này lên tới 9.100 tỷ won, tương đương 7,44 tỷ USD. Giới chức Hàn Quốc cũng sẽ chuẩn bị thêm gói cứu trợ từ ngân sách trị giá 7.100 tỷ won (5,8 tỷ USD) trình Quốc hội phê duyệt vào tháng 4/2020. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hàn Quốc cũng sẽ được miễn thanh toán hóa đơn tiện ích từ tháng này.
Tại Nhật Bản, nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 đe dọa tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là làm giảm xuất khẩu. Các tập đoàn lớn của Nhật Bản như Sony, Takeda Pharmaceutical, Toshiba và SoftBank Corp đang kêu gọi nhân viên làm việc tại nhà. Ngày 10/3/2020, chính phủ Nhật Bản đã công bố gói các biện pháp hỗ trợ thứ hai trị giá 4 tỷ USD để đối phó với tác động của dịch COVID-19.

Tại Anh, trong tháng 3/2020, chỉ số PMI của Anh là 37,1 điểm, giảm từ mức 53 điểm so với tháng trước. Tuy nhiên, chỉ số này được tính toán trên số liệu điều tra trước khi Thủ tướng Johnson buộc các quán rượu, nhà hàng ăn và các cửa hàng phải đóng cửa để giảm nguy cơ lây lan của dịch Covid-19. Tốc độ mất việc làm cũng gia tăng nhanh hơn thời kỳ kinh tế suy thoái hồi năm 2008. Theo Capital Economics, dự báo trong quý II/2020 GDP của Anh sẽ giảm 15% so với quý I/2020. Mức sụt giảm lớn hơn cả thời kỳ đại suy thoái cách đây hơn 1 thế kỷ. Chính phủ Anh sẽ chi trả cho những người làm việc tự do 1 khoản trợ cấp 80% tiền lãi trung bình hàng tháng họ kiếm được, lên tới 2.500 bảng Anh (3000 USD mỗi tháng) trong 3 tháng tới. Đây là khoản trợ cấp cực kỳ có ý nghĩa đối với hàng triệu người không làm việc toàn thời gian hoặc tự doanh như lái xe taxi, nhân viên giao đồ ăn, công nhân xây dựng, chủ nhà hàng, quán cà phê. Đây là những người không thể có thu nhập khi chính phủ phong tỏa cả nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

ASEAN, đã tuyên bố tăng cường khả năng phục hồi kinh tế để đối phó với COVID-19. Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM), nhóm họp tại Đà Nẵng vào ngày 10/3/2020, thống nhất thực hiện các hành động chọn lọc để giảm thiểu tác động kinh tế của dịch COVID-19, tăng cường chia sẻ thông tin trong khu vực và phối hợp để đối phó với các thách thức kinh tế do sự bùng phát của COVID-19; tận dụng công nghệ và thương mại số để hỗ trợ và cho phép các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tiếp tục hoạt động; tăng cường khả năng phục hồi và tính bền vững của chuỗi cung ứng, thông qua sự minh bạch, kịp thời; Kiềm chế các hành động để không tạo ra áp lực lạm phát không cần thiết, không ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh lương thực trong khu vực, nỗ lực để đảm bảo nguồn cung hàng hoá và nhu yếu phẩm; tiếp tục dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan, đặc biệt là các hàng rào cản trở dòng chảy hàng hoá và dịch vụ trong chuỗi cung ứng, và tránh áp dụng các biện pháp phi thuế quan mới và không cần thiết.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI
2.1. Về tình hình và kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm 2020

2.1.1. Về xuất nhập khẩu

3 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục thặng dư 2,82 tỷ USD, cao hơn so với mức thặng dư 1,46 tỷ USD của cùng kỳ năm 2019. Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng kết quả này cho thấy hiệu quả của các biện pháp ứng phó và quyết tâm của Chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội biến “nguy thành cơ” như thông điệp mạnh mẽ được Thủ tướng Chính phủ đưa ra. 
Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 59,1 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ tăng 5,2%). Tăng trưởng xuất khẩu trong quý I/2020 đạt mức thấp nhất kể từ năm 2003 đến nay. Đây cũng là xu hướng chung của thương mại quốc tế và khu vực (Trong 2 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan giảm 0,81%; Singapore giảm 3,3%; Nhật Bản giảm 1,7%; Hồng Kông giảm 12%; Đài Loan giảm 6,3%...). Trong đó, khu vực khối doanh nghiệp trong nước ước đạt 18,65 tỷ USD, tăng 8,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Nhóm hàng nông, lâm thủy sản 3 tháng ước đạt 5,28 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 7,9%). Với tác động của dịch Covid-19, hầu hết các sản phẩm nông sản đều có kim ngạch sụt giảm. Vào thời điểm đầu tháng 2, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Trung Quốc, giao dịch thương mại với Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ đất liền gần như đình trệ. Với sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và xử lý sát sao của các Bộ ngành, địa phương, hoạt động giao dịch qua các cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc đã từng bước được tháo gỡ. Đồng thời, đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương của Trung Quốc đã hạ cấp độ khẩn cấp như Quảng Đông đã hạ xuống cấp 2, Vân Nam đã hạ xuống cấp 3. Hoạt động xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu biên giới Việt Trung đã trở lại bình thường, tiến độ thông quan tích cực hơn thời điểm đầu tháng 2 nhưng vẫn còn khó khăn do lực lượng bốc xếp của phía Trung Quốc còn mỏng. Trong khi đó, xuất khẩu sang các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang lan rộng tại các nước này.

Tính tới thời điểm hết tháng 3/2020, những mặt hàng bị tác động trực tiếp bởi Covid-19 có: Rau quả (kim ngạch giảm 11,5% so với cùng kỳ, cùng kỳ giảm 3%), thủy sản (giảm 11,2%, cùng kỳ tăng 1,5%), cao su (giảm 26,1%, cùng kỳ tăng 15,4%). Bên cạnh đó, những mặt hàng có thể chịu tác động trong trung hạn do nhu cầu tiêu thụ giảm có: Cà phê (giảm 6,4%, cùng kỳ giảm 22,1%), chè các loại giảm 14,9% (cùng kỳ tăng 18,4%); hạt tiêu giảm 17,6% (cùng kỳ giảm 14,3%) do hệ thống các nhà hàng, hoạt động du lịch, giao thông giảm sút, kéo theo sụt giảm nhu cầu các mặt hàng này. Riêng gạo là một trong số ít mặt hàng không bị tác động nhiều bởi dịch COVID-19 khi cả giá trị và sản lượng xuất khẩu đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2020, sản lượng xuất khẩu gạo đạt 1,41 triệu tấn, giá trị kim ngạch 653 triệu USD, tăng 1,1% về lượng và 7,9% về giá trị (cùng kỳ giảm 18,5% về trị giá).

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 50,05 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,6%). Trong đó: Các nhóm sản phẩm giảm gồm: xơ, sợi dệt các loại giảm 10,3% (cùng kỳ tăng 7,9%); vải mành, vải kỹ thuật giảm 15,1% (cùng kỳ tăng 16,7%); hàng dệt và may mặc giảm 8,9% (cùng kỳ tăng 10,7%). Đối với da giày: xuất khẩu giầy, dép các loại giảm 1,9% (cùng kỳ tăng 14%); túi xách, vali, mũ ô dù giảm 5,5% (cùng kỳ tăng 10,2%). Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 51,7% (cùng kỳ tăng 1,6%). Các nhóm sản phẩm tăng gồm: Phân bón tăng 33% (cùng kỳ giảm 47,9%); sản phẩm từ cao su tăng 4% (cùng kỳ tăng 9,3%); giấy và sản phẩm từ giấy tăng 34,9% (cùng kỳ tăng 8,6%); gỗ và sản phẩm gỗ tăng 9,5% (cùng kỳ tăng 15,8%); máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng 16,2% (cùng kỳ tăng 10,5%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 2% (cùng kỳ giảm 3,7%).
Về thị trường xuất khẩu: Đối với các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản: cả xuất khẩu và nhập khẩu dần phục hồi trong tháng 3 do bối cảnh tình hình dịch bệnh tại các nước này đang dần được kiểm soát. Tính chung 3 tháng, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 11,5% (cùng kỳ giảm 9,1%); Hàn Quốc giảm 2,7% (cùng kỳ tăng 6,9%); Nhật Bản tăng 3,5% (cùng kỳ tăng 7,6%).

Đối với thị trường Đông Nam Á: với việc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn vào thời điểm tháng 3 nên đã có ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Tính chung 3 tháng, xuất khẩu sang thị trường Thái Lan giảm 11,2% (cùng kỳ tăng 7,8%); Lào giảm 9% (cùng kỳ tăng 11,7%); Campuchia giảm 3,2% (cùng kỳ tăng 21,19%).

Đối với một số thị trường xuất khẩu chủ lực của mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may; giày dép như EU giảm 14,9% (cùng kỳ tăng 2,2%); Anh giảm 16,7% (cùng kỳ tăng 4,27%); Hoa Kỳ tăng 16,2% (cùng kỳ tăng 28,68%).

Về nhập khẩu: Xuất khẩu chậm lại cũng kéo theo kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm 1,9% so với quý I/2019, ước đạt 56,26 tỷ USD (cùng kỳ tăng 7,7%). Trong quý I/2020, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước và khối doanh nghiệp FDI đều giảm so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm lần lượt là 3,4% và 0,8%.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, chiếm 87,9% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong quý I/2020 là nhóm hàng cần nhập khẩu (nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước) với kim ngạch đạt 49,47 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, trong tháng 3/2020, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này có sự tăng trưởng trở lại khi tăng 3,5% so với tháng 2/2020.

Tính chung quý I/2020, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất, đạt 13,19 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện tăng 14,1% so với quý I/2019, dầu thô tăng mạnh 67,9%...

Trong khi đó, nhiều mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với quý I/2019 như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 8,6%, vải các loại giảm 17,7%, chất dẻo nguyên liệu giảm 6,2%, sắt thép các loại giảm 16%, nguyên phụ liệu dệt, may, da giày giảm 14,5%, xăng dầu các loại giảm 17,6%.... 

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu cũng giảm 8,2% trong quý I/2020, đạt 3,72 tỷ USD. Đáng chú ý, trong nhóm này nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ đã giảm 43,8% về lượng và 46,6% về trị giá so với quý I/2019.

Về thị trường nhập khẩu: Nhập khẩu của Việt Nam từ khu vực Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu tăng trở lại từ đầu tháng 3 hoặc giảm tốc ở mức độ thấp hơn tại các thị trường có kim ngạch lớn. Cụ thể: nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tháng 3 tăng 7% so với cùng kỳ, tính chung 3 tháng giảm 18%; Hàn Quốc lần lượt giảm 0,7% và tăng 2,4%; Nhật Bản lần lượt tăng 2,3% và tăng 15,8%. Đối với thị trường ASEAN, nhập khẩu 3 tháng đầu năm ước giảm 8,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,3%).
2.1.2. Về sản xuất công nghiệp
Chỉ số PMI của Việt Nam đã giảm mạnh từ 49,0 điểm của tháng 2 về 41,9 điểm trong tháng 3. Theo kết quả khảo sát, dịch Covid-19 đã khiến cả số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng đều giảm đáng kể trong tháng 3. Cả hai chỉ số đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử chỉ số, với tổng số lượng đơn đặt hàng mới giảm gần tương đương với số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới. Theo các số liệu thống kê, sự suy giảm mạnh được ghi nhận ở tất cả ba lĩnh vực là hàng hóa tiêu dùng, hàng hóa trung gian và hàng hóa đầu tư cơ bản. Các nhà sản xuất cũng giảm hoạt động mua hàng trong tháng 3 khi hoạt động mua hàng hóa đầu vào giảm với tốc độ kỷ lục. 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 3 tháng đầu năm tăng 5,8%; thấp hơn khá nhiều so với mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2017; 12,7% của cùng kỳ năm 2018 và 9,2% của cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo là ngành chịu tác động nhiều nhất với tốc độ tăng 3 tháng đầu năm chỉ đạt 7,2%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 10,9% của cùng kỳ năm trước và 15,7% của cùng kỳ năm 2018.

Hầu hết những ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chịu tác động của dịch Covid-19 đều có chỉ số sản xuất (IIP) 3 tháng đầu năm tăng thấp hơn hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: 
- Ngành sản xuất chế biến thực phẩm ước tính tăng 4,9%, tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước 2,4 điểm phần trăm; ngành sản xuất đồ uống ước tính giảm 9% (cùng kỳ tăng 11,1%). Doanh số bán bia của các doanh nghiệp bị giảm sút mạnh (trên 30%). Lĩnh vực kinh doanh rượu vang và rượu mạnh nhập khẩu cũng chịu tác động rất lớn do ngành du lịch và kinh doanh của các nhà hàng giảm mạnh về doanh thu (nhiều nhà hàng giảm đến 50% - 60% doanh thu so với bình thường). 

 - Ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 8,4% (cùng kỳ tăng 8,3%). Ngành dệt chỉ tăng 4,9% (cùng kỳ tăng 11,1%). Ngành may chịu tác động khá lớn khi 3 tháng giảm 3%, trong khi cùng kỳ năm 2019 tăng 7,7%. Đến nay, khi Trung Quốc đã bước qua đỉnh dịch, nhiều doanh nghiệp đã quay lại sản xuất, do đó việc nhập khẩu nguyên phụ liệu của nhiều doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, từ tháng 3, toàn cầu bước vào giai đoạn đại dịch với mức độ lây lan nhanh nguy hiểm. Hiện nay, do dịch bệnh, Chính phủ các quốc gia đang ban hành những biện pháp kiểm soát dịch bệnh như tạm đóng cửa xuất nhập cảnh, hạn chế tụ tập, mua sắm đông người, hạn chế hoạt động của các Trung tâm thương mại... khiến nhu cầu mua bán hàng hóa dệt may và giày dép tại các thị trường nêu trên giảm sút. Việc đóng cửa biên giới (closure of external borders) không phải là phong tỏa các hoạt động, tuy nhiên, giao thương giữa các nước với các đối tác trong đó có Việt Nam, cũng sẽ phần nào bị hạn chế. 
Xét trên một số khía cạnh kinh tế, các biện pháp kiểm soát dịch trên thực tế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển hàng hóa từ khâu xuất khẩu, vận chuyển, thông quan, lưu kho, bốc dỡ đến tiêu thụ hàng hóa; gây gián đoạn hoặc làm chậm trễ dòng chảy kinh tế - thương mại - dịch vụ. Bên cạnh đó, do hàng loạt hệ thống bán lẻ tại châu Âu và Hoa Kỳ đóng cửa vì dịch, dẫn đến lượng cung - cầu của thị trường; nhu cầu trao đổi hàng hóa sụt giảm nhất là nhu cầu mua sắm hàng hóa không quá thiết yếu như hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, điện thoại... sẽ suy giảm mạnh. Do các quy định liên quan đến kiểm soát dịch và nhu cầu suy giảm, một số nhà nhập khẩu đã thông báo tạm dừng nhập khẩu các đơn hàng đã ký kết hoặc thông báo hủy đơn hàng và hoãn chưa phát lệnh sản xuất các đơn hàng tháng 4, tháng 5 và chưa đàm phán đơn hàng từ tháng 6. 


- Ngành sản xuất xe có động cơ giảm 2,5% (cùng kỳ năm trước tăng 17,9%). Năm 2019, Việt Nam nhập khẩu gần 4 tỷ USD phụ tùng linh kiện ô tô, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc là 0,7 tỷ USD (17.54%), từ Hàn Quốc là 1,14 tỷ USD (28,57%) và từ Nhật Bản là 0,72 tỷ USD (18,04%). 

- Ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 3 tháng đầu năm tăng 14,3% so với cùng kỳ. Trong quí I/2020 kim ngạch xuất khẩu 2 mặt hàng điện tử chủ lực (là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện) lần lượt tăng 16,2% và 2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng của cùng kỳ 2019 (trong quý I/2019, kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2018 của 2 mặt hàng nêu trên lần lượt là tăng 9,3% và giảm 4,3%). Tuy nhiên, tương tự các ngành dệt may và da - giày, ngành điện tử Việt Nam dự kiến sẽ bị ảnh hưởng lớn trong các quý tiếp theo của năm 2020 do diễn biến dịch bệnh phức tạp có khả năng làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm điện tử tại các thị trường Mỹ và châu Âu, cụ thể: Nhóm hàng điện thoại và linh kiện: Thị trường Mỹ chiếm trên 17%, thị trường châu Âu chiếm trên 24% tổng kim ngạch xuất khẩu;  Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Thị trường Mỹ chiếm khoảng 17%, thị trường châu Âu chiếm trên 14% tổng kim ngạch xuất khẩu. 02 thị trường nêu trên chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm của Samsung Electronics Việt Nam (với mỗi thị trường chiếm khoảng 20%). Dự báo doanh thu và sản lượng toàn cầu của Samsung sẽ giảm do ảnh hưởng chung của dịch bệnh đến ngành điện tử nói chung. 

- Ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ 3 tháng đầu năm giảm 4,2% (cùng kỳ tăng 14%). Xuất khẩu 3 tháng đầu năm tăng 9,5% (cùng kỳ năm trước tăng 15,8%). Hiện nay, thị trường Hoa Kỳ chiếm 50%, EU chiếm 8% (các thị trường lớn còn lại: Trung Quốc 12%, Nhật Bản 13%, Hàn Quốc 8%) tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam năm 2019. Với tình hình dịch bệnh diễn biễn phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu của ngành. Nhiều khách hàng từ Mỹ và châu Âu của ngành gỗ đã thông báo tạm thời chưa nhận hàng cho các đơn hàng đã ký và chậm thanh toán tiền hàng; đồng thời, các đơn hàng mới cần phải đợi qua mùa dịch mới có thể ký kết. Trong 2 tuần đầu của tháng 3, tuy có một số doanh nghiệp vẫn còn xuất khẩu được, nhưng đến giữa tháng 3, hoạt động xuất khẩu hàng đã chững lại mà không có đơn hàng mới. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ các tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ, một phần là nhờ các đơn hàng của năm 2019 của các doanh nghiệp còn lại, nhưng có thể từ 3 - 6 tháng tới, giá trị xuất khẩu chung sẽ giảm đáng kể bởi tác động của dịch Covid-19.
- Ngành khai khoáng: 3 tháng đầu năm giảm 5,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm trước giảm 0,7%).  Ngành thép: Dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn trong quá trình lưu thông hàng hóa, dẫn đến hầu hết các công trường, công trình và các dự án xây dựng có sử dụng đến mặt hàng thép đều bị dừng thi công. Các chuyên gia, chỉ huy công trình, kỹ sư, công nhân... người nước ngoài đều phải tiến hành cách ly phòng dịch. Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng khiến xu thế giá thép trên thị trường thế giới và Trung Quốc giảm sâu, trong khi đó, giá một số nguyên liệu sản xuất thép lại có xu hướng tăng do hạn chế của nguồn cung từ Trung Quốc như than cốc, quặng sắt, than điện cực, gạch chịu lửa, ferro... Các yếu tố trên khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về chi phí sản xuất cũng như hoạt động tiêu thụ hàng hóa. 
- Đối với ngành hóa chất: Dịch Covid-19 đã tác động đến nguồn cung sản phẩm phân bón nhập khẩu, đặc biệt là đối với các sản phẩm phân bón mà Việt Nam chưa sản xuất được như Kali, SA. Các loại phân bón này, ngoài nhập khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam có thể nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác như Nga, Belarus, Israel, Tây Âu nhưng giá thành cao hơn. Đối với các loại phân bón trong nước đã sản xuất được như Urê, NPK, DAP, Lân thì đây là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, cung ứng ra thị trường. Đối với ngành hóa chất cơ bản, chất tẩy rửa, trước diễn biến của dịch, nhu cầu sử dụng các chất sát trùng tăng cao, các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng nguyên liệu trong nước nên ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các doanh nghiệp đang chủ động đẩy mạnh sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm để cung ứng ra thị trường.
2.1.3. Về thương mại nội địa

Trong quý I, thị trường hàng hóa chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, nhu cầu hàng hóa tập trung cao vào mặt hàng phục vụ phòng chống dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn, thuốc phòng, chữa bệnh… và một số mặt hàng thực phẩm đồ khô, thực phẩm chế biến sẵn. Bộ Công Thương đã chủ động có phương án chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp sớm có kế hoạch ứng phó với các tình huống diễn biến của thị trường, kịp thời triển khai một số hoạt động như: (i) Có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối có hệ thống siêu thị trên địa bàn khẩn trương triển khai phương án tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân; (ii) Chỉ đạo Sở Công Thương các địa phương, bám sát tình hình thị trường, trực tiếp kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn triển khai các phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường, giữ ổn định tâm lý thị trường; (iii) Phối hợp ngay với cơ quan báo chí thông tin về nguồn cung và các biện pháp triển khai để nhanh chóng ổn định tâm lý thị trường. Sau khi triển khai các biện pháp nêu trên, tình hình thị trường tại các tỉnh, thành phố nêu trên đã dần ổn định, nguồn cung hàng hóa được bổ sung tăng lên đã góp phần ổn định tâm lý của người dân.

Trong quý I, dịch Covid-19 cũng làm ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều mặt hàng thiết yếu khiến cho tiêu thụ các mặt hàng gặp khó khăn do nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu giảm: So với cùng kỳ năm 2019, tiêu thụ xăng dầu giảm 30-40%, tiêu thụ LPG giảm 7-8% đường giảm 25%, thép xây dựng giảm 20-22%, xi măng tiêu thụ trong nước giảm 7-8%, xuất khẩu xi măng và clinke giảm khoảng 11% do thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam... Giá một số mặt hàng như xăng dầu, LPG, thép xây dựng có xu hướng giảm trong quý I do nhu cầu giảm và giá thế giới giảm, một số mặt hàng có xu hướng tăng nhẹ như thịt lợn, gạo.
Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 3 tháng đạt khoảng 1.246 nghìn tỷ đồng, tăng 4,67% so với cùng kỳ năm 2019, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm gần đây
. Trong đó nhóm du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm mạnh nhất (giảm tương ứng 27,8% và  9,6%). Các nhóm hàng hóa khác có mức tăng thấp so với các năm trước (chỉ tăng từ 2,0-9,6%) khiến mức tăng chung thấp.  Đáng lưu ý là tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của tháng 3 đã giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm đầu tiên trong giai đoạn 2016 - 2020
 (trong khi đó 2 tháng đầu năm ghi nhận tăng 8,3%). 
2.2. Các khó khăn chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trước tác động của dịch Covid-19
2.2.1. Đối với lĩnh vực công nghiệp

a) Khó khăn về nguồn cung nguyên phụ liệu, linh phụ kiện đầu vào cho sản xuất và tiêu dùng

- Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam hiện nay phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập khẩu từ Trung Quốc và các quốc gia khác chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh (Hàn Quốc, Nhật Bản) để phục vụ sản xuất. Những ngành hàng phụ thuộc lớn nhất vào nguồn nguyên liệu sản xuất từ các quốc gia trên gồm điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may, da - giày... Về cơ bản, khó khăn về nguồn nguyên liệu cho các ngành này gặp phải trong thời gian từ đầu năm tới giữa tháng 3/2020. 
- Hiện nay, tình hình cung ứng nguyên liệu của một số ngành sản xuất trong nước đã có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn (như ngành da - giày, dệt may...) do các doanh nghiệp cung ứng nguyên phụ liệu tại Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam lại gặp phải khó khăn mới về thị trường tiêu thụ khi dịch bệnh lan rộng trên phạm vi toàn cầu.
b) Khó khăn về thị trường

Trong khi những khó khăn ở giai đoạn đầu của dịch bệnh sẽ có thể không còn gay gắt nữa (khi Trung Quốc cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, các nhà máy sản xuất và cung ứng nhiều loại nguyên vật liệu được vận hành trở lại, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa trở lại bình thường...) thì khó khăn lớn hơn đã xuất hiện khi phạm vi dịch bệnh đã lan rộng ở quy mô toàn cầu. Hầu như tất cả các bạn hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam đều chịu tác động trực tiếp. Do vậy khó khăn về thị trường đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam sẽ là rất lớn, cùng với đó là những vấn đề về sản xuất và người lao động.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở nhiều quốc gia trên thế giới khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đặc biệt là đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, túi xách, máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại di động và linh kiện... Qua theo dõi tình hình của Bộ Công Thương từ các thị trường ngoài nước và làm việc trực tiếp với một số Hiệp hội trong nước cho thấy, hiện tại xu hướng chính của các đối tác là giãn thời gian giao hàng, hoãn các đơn hàng trong tháng 4, 5 và tạm chưa đàm phán đơn hàng từ tháng 6 trở đi. Chính lý do này, đã khiến các mặt hàng như dệt may, da giày, đồ gỗ đang hứng chịu tác động kép từ dịch Covid-19 do nguồn nguyên liệu sản xuất vừa mới được cải thiện từ giữa tháng 3, nhưng nay lại gặp khó khăn ở thị trường đầu ra, đặc biệt EU và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Cụ thể đánh giá ở một số ngành chủ yếu cho thấy:

- Các ngành dệt may, da - giày: Là các ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực của Việt Nam (chiếm hơn 23% tổng kim ngạch xuất khẩu). Các ngành này chỉ tiêu thụ trong nước khoảng 10% giá trị sản lượng sản xuất, 90% còn lại là xuất khẩu, do đó, sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ của thị trường Mỹ và châu Âu trong bối cảnh phong tỏa bởi dịch bệnh đối với các ngành này sẽ tác động rất lớn đến tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam (thị trường Mỹ và châu Âu lần lượt chiếm khoảng 45% và 13% kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may; và lần lượt khoảng 36% và 27% kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam).

+ Đối với lĩnh vực dệt may: Dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dệt may sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ước tính đơn hàng sẽ giảm khoảng 70% trong tháng 4 - 5 và khả năng phục hồi sẽ chậm cho đến cuối năm. 

+ Đối với lĩnh vực da giày: Trước diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng tại các nước có thị trường xuất khẩu lớn của ngành da giầy như Mỹ và EU, tổng số đơn hàng bị hủy của toàn ngành tại các thị trường ước tính chiếm đến khoảng 70%. Nếu không có sự thay đổi về đơn hàng thì dự kiến phần lớn các doanh nghiệp chỉ hoạt động được đến hết tháng 4/2020. 

+ Đối với lĩnh vực điện tử, điện thoại di động: Tuy nhiên, tương tự các ngành dệt may và da - giày, ngành điện tử Việt Nam dự kiến sẽ bị ảnh hưởng lớn trong các quý tiếp theo của năm 2020 do diễn biến dịch bệnh phức tạp có khả năng làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm điện tử tại các thị trường Mỹ và châu Âu.

+ Đối với lĩnh vực thủy sản: Tỷ lệ các đơn hàng vẫn giao bình thường theo hợp đồng đã ký chỉ chiếm 30 - 50%. Trong khi đó, tỷ lệ đơn hàng bị khách hàng yêu cầu tạm hoãn và tỷ lệ các đơn hàng bị khách yêu cầu dừng hoặc hủy khá cao (lần lượt là 20 - 40% và 20 - 30%). Đặc biệt tại thị trường châu Âu phần lớn các đơn hàng tôm bị yêu cầu hoãn hoặc hủy đơn hàng. Việc ký kết các đơn hàng mới khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gần như không có đơn hàng mới trong Quý II và Quý III.
+ Đối với lĩnh vực đồ gỗ xuất khẩu: Xuất khẩu ngành gỗ của Việt Nam dự kiến sẽ chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh tại Mỹ và châu Âu, do thị trường Hoa Kỳ chiếm 50%, EU chiếm 8% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu đã giảm dần công suất. Nếu tình hình không được cải thiện, sau 1 - 2 tuần, doanh nghiệp sẽ phải cắt giảm 70% công suất, chỉ duy trì chế độ làm luân phiên. Sau khoảng 3 - 4 tuần, hầu hết các doanh nghiệp sẽ ngừng hẳn sản xuất theo các đơn hàng xuất khẩu. Một số doanh nghiệp có làm hàng nội địa thì cũng chỉ sản xuất cầm chừng, duy trì khoảng 10 - 15% công suất nhà máy. Ngoài ra, ngành đồ gỗ gặp khó khăn kép khi từ ngày 01/3/2020 bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ chính thức tiếp nhận đơn khởi kiện của Liên minh thương mại công bằng gỗ dán cứng Hoa Kỳ về điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp sản phẩm đối với các mặt hàng ván dán và các sản phẩm gỗ có sử dụng ván dán xuất khẩu từ Việt Nam. Đồng thời, dăm gỗ xuất khẩu phải chịu thuế xuất khẩu 2%.

c) Khó khăn về đề lao động và nguồn nhân lực

Sản xuất suy giảm chắc chắn sẽ tác động trực tiếp tới việc làm cũng như đời sống của người lao động. Trong đó, lớn nhất có lẽ là ngành dệt may và da giày (các ngành sử dụng nhiều lao động). Ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ tác động trực tiếp đến khoảng 4 triệu lao động trong ngành dệt may, da giày. Trong đó, theo ước tính của Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam, với tình hình thị trường như hiện nay, dự báo tới giữa tháng 4 khoảng 70-80% doanh nghiệp ngừng việc sẽ ảnh hưởng tới khoảng 800.000 lao động; tới cuối tháng 4 tình hình không có gì tiến triển, dự báo hầu hết doanh nghiệp ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới khoảng 1,2 triệu lao động trong ngành.

Đến thời điểm hiện nay, nhiều nhà máy dệt may, da giày, đồ gỗ đã phải cho công nhân nghỉ việc luân phiên do thiếu việc làm. Nguy cơ giảm và thiếu việc làm của tháng 4 và tháng 5 là rất rõ ràng, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và nguy cơ mất việc của người lao động.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trong một số ngành hàng sử dụng lao động, chuyên gia người Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng sẽ bị ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh do việc kiểm soát xuất nhập cảnh hoặc cách ly phòng dịch của quốc gia hai phía. 
d) Khó khăn về tài chính
Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay đang ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và bán hàng, các doanh nghiệp sẽ phải chịu rất nhiều chi phí phát sinh như các chi phí vốn vay ngân hàng, các khoản thuế, phí, chi phí duy tu bảo trì máy móc, chi phí bảo hiểm xã hội cho người lao động, chi phí trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động trong trường hợp phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh... Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các chi phí như vận tải, logistics, kho bãi... cũng tăng lên, càng gây áp lực về tài chính cho các doanh nghiệp.
Theo báo cáo kết quả khảo sát ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) thực hiện với 1.200 doanh nghiệp tham gia trả lời khảo sát (phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ). Nếu dịch bệnh kéo dài tới 6 tháng, tỷ lệ doanh nghiệp có doanh thu bị giảm trên 50% chiếm hơn 60%, doanh thu giảm từ 20 - 50% chiếm gần 29%; chỉ có 1,8% số doanh nghiệp được hỏi nhận được tác động tích cực lên doanh thu do dịch bệnh. Qua khảo sát, những doanh nghiệp có doanh thu tăng là những doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật tư trong nước. Cũng theo kết quả khảo sát nhanh, nếu dịch bệnh Covid-19 kéo dài 6 tháng thì gần 74% số doanh nghiệp trả lời có nguy cơ phá sản do doanh thu không thể bù đắp chi phí hoạt động, chi lương cho người lao động, chi trả tiền lãi vay ngân hàng, chi phí thuê mặt bằng cho hoạt động sản xuất kinh doanh cùng các chi phí khác.

Chính phủ đã có chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng các giải pháp hỗ trợ về tín dụng, thuế, phí cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp hầu hết có đặc thù đòi hỏi nhiều vốn, đầu tư ban đầu lớn, thời gian quay vòng vốn dài, vốn luân chuyển chậm, tỷ suất lợi nhuận thấp so với nhiều ngành kinh tế khác. Do đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính triển khai ngay các chính sách, giải pháp hỗ trợ kịp thời đến doanh nghiệp đúng đối tượng.
2.2.2. Đối với lĩnh vực thương mại trong nước

a) Đánh giá tác động, thiệt hại đối với doanh nghiệp:

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng COVID-19 gây ra đang diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian vừa qua đã có những tác động lớn đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối. Theo báo cáo của một số doanh nghiệp phân phối, dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp tình hình kinh doanh của hệ thống, so với tháng 01, 02 năm 2019 doanh số bán hàng có tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn; nhóm hàng hóa thiết yếu: Lương thực, thực phẩm có tăng do tâm lý tích trữ trước diễn biến phức tạp của dịch; nhóm hàng hóa khác giảm. Như vậy hoạt động kinh doanh trong 2 tháng đầu năm của các doanh nghiệp đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019, dự kiến đến hết quý I/2020 sẽ còn tiếp tục giảm, cụ thể:

- Lotte: Doanh thu giảm khoảng 50% so với tháng 01 năm 2020 và giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2019;
- Aeon Việt Nam: Doanh thu tháng 1 năm 2020 giảm 2%; tháng 2: giảm 6% so với kế hoạch đề ra; 

- Saigon Co.op: Doanh thu cho thuê mặt bằng giảm 50%, Doanh thu bán lẻ trong 2 tháng đầu năm giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước và có thể bị sụt giảm 1.000 tỷ đồng nếu dịch được kiểm soát trong quý II, và giảm 2.000 tỷ đồng nếu dịch tiếp tục kéo dài; 

- Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV: Doanh thu bán lẻ trong 2 tháng đầu năm 2020 giảm khoảng 50% so với cùng kỳ.

- Đối với doanh nghiệp kinh doanh LPG: 

+ Sản lượng của các doanh nghiệp kinh doanh LPG sụt giảm từ 40% đến 50% do nhu cầu sử dụng giảm đột ngột từ khu vực sản xuất công nghiệp, các nhà hàng, khách sạn đóng cửa hàng loạt. Số lượng lao động trong ngành phân phối LPG bị ảnh hưởng lớn do sản lượng kinh doanh giảm. Ước tính khoảng 30.000 lao động tham gia trực tiếp bán lẻ LPG, 2.500 lao động làm việc trực tiếp tại trạm nạp, trạm cấp và các lao động trực tiếp vào hoạt động dịch vụ như vận tải, bảo dưỡng, bảo trì...

+ Diễn biến giá LPG thế giới giảm mạnh. Giá từ giảm từ 577,5 USD tháng 1/2020 xuống còn 455USD, giảm 20%. Trong khi, đặc thù kinh doanh LPG chủ yếu ký kết mua bán, nhập khẩu LPG có hợp đồng dài hạn, chốt giá trước. Vì vậy, các doanh nghiệp LPG hiện đang tồn dư lượng hàng lớn với giá thành cao. Các cơ sở kinh doanh khí như trạm chiết nạp, trạm cấp, cửa hàng bán lẻ LPG ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.

- Đối với mặt hàng xăng dầu, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh, tồn kho của các doanh nghiệp đang ở mức cao. Theo ước tính của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, lượng tiêu thụ xăng dầu giảm khoảng 30% so với trước. Lượng tồn kho xăng dầu này ngoài việc làm phát sinh chi phí lưu kho còn gây ra thiệt hại lớn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khi giá xăng dầu thế giới liên tục giảm thời gian vừa qua (Nhà nước điều hành giá xăng dầu theo giá thế giới nên các doanh nghiệp phải bán theo mức giá giảm như giá trên thị trường Singapore). Trong giai đoạn hiện nay, cần có cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cung cấp liên tục cho thị trường, phục vụ đời sống, sản xuất của người dân. 

b) Nguyên nhân:

 - Do tâm lý lo ngại bị ảnh hưởng lây bệnh, cũng như tuân thủ các khuyến cáo từ cơ quan chức năng nên người dân chủ động giảm các hoạt động đi lại, ăn uống, hạn chế đến những nơi tập trung đông người (lễ hội, khu du lịch, khu vui chơi, nơi công cộng...), do vậy sức mua tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các chợ truyền thống giảm. Ảnh hưởng này sẽ ngày càng rõ rệt hơn trong 3 tháng tới khi nhu cầu tích trữ đã giảm bớt. Khách hàng chủ yếu tập trung mua các mặt hàng thiết yếu, giá trị thấp; trong khi đó, các mặt hàng như: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay... đang có nhu c,ầu cao.
- Lượng khách du lịch trong và ngoài nước giảm nhất là khách du lịch Trung Quốc/ Hàn Quốc/Châu Âu... do đó ảnh hưởng lớn đến doanh số bán lẻ và các dịch vụ khác.

- Do một bộ phận lao động không đi làm, hoặc giảm giờ làm, các dịch vụ khác giảm nên thu nhập giảm dẫn đến chi tiêu giảm. 

- Một số mặt hàng như mì gói, đồ đóng hộp, nước sát khuẩn, khẩu trang tăng đột biến nên các nhà cung cấp bị quá tải dẫn đến lượng hàng cung ứng cho doanh nghiệp phân phối cầm chừng. Một số mặt hàng thành phẩm nhập khẩu từ các nước Á, Âu bị thiếu hụt, không đủ hàng cung cấp. Các nhà máy đang sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu bị đứt hàng do thiếu nguyên vật liệu là vấn đề chủ yếu dẫn đến việc không đủ hàng hóa cung ứng cho người tiêu dùng (tại một số thời điểm nhất định) như ngành hàng may mặc hiện đang thiếu nguồn lao động (do quản lý và công nhân nước ngoài về nước chưa quay lại), xưởng may hoạt động với công xuất thấp do thiếu hụt nguyên liệu sản xuất (như nguyên liệu sản xuất khẩu trang kháng khuẩn...). 

- Việc học sinh, sinh viên không đến trường dài ngày cũng ảnh hưởng lớn đến sức mua nhóm hàng may mặc, thực phẩm thiết yếu.

- Do một số nông sản xuất khẩu bị tồn ứ do khó khăn về thị trường xuất khẩu, phải đẩy mạnh vào tiêu thụ thị trường nội địa dẫn đến phải tập trung giải cứu, hỗ trợ tiêu thụ, giá các mặt hàng này giảm mạnh.
 
c) Khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp:
- Sức mua giảm (do nguyên nhân phân tích ở trên).

- Nguồn cung hàng thiếu ổn định, đôi khi thiếu cục bộ; nguồn cung nông sản diễn biến phức tạp.

- Mặc dù sức mua giảm nhưng các chi phí để duy trì hoạt động khó giảm, nhất là chi phí bán hàng, vận chuyển, dự trữ/lưu kho, môi trường...; lượng hàng tồn kho đối với các mặt hàng thiết yếu tăng do doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa nhằm đủ sức ứng phó với các tình huống xấu hơn, đảm bảo bình ổn thị trường và phục vụ người dân, cụ thể:

+ Bán hàng đa kênh, giao hàng miễn phí cho khách hàng tại nhà mà vẫn phải bình ổn giá, vì vậy phải tăng chi phí bán hàng, giao hàng;

+ Tăng thêm chi phí bảo hộ cho người lao động, khách hàng, người giao hàng (như phải mua thêm nhiệt kế, khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn tay, sát khuẩn tại nơi kinh doanh hàng ngày...) để bảo vệ người lao động, cộng đồng và đảm bảo phục vụ nhân dân mua sắm mùa dịch góp phần bình ổn thị trường;

+ Các doanh nghiệp sản xuất cũng gặp khó khăn... do ảnh hưởng dịch Covid làm giá thành tăng cao nên các Nhà phân phối phải chia sẻ lợi nhuận với nhà sản xuất để cam kết không tăng giá hàng thiết yếu góp phần bình ổn thị trường;

+ Học sinh ở nhà không đến trường ảnh hưởng đến tâm lý và thời gian của người lao động  làm việc tại các doanh nghiệp dẫn đến năng suất lao động giảm, làm chi phí của doanh nghiệp tăng;

+ Thực hiện chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp phải tăng lượng dự trữ hàng hoá thiết yếu để phục vụ thị trường, do đó tăng: vốn mua hàng dự trữ, thuê thêm kho, nhân viên điều hàng kho, giao hàng, tăng chi phí vận chuyển, điện...;

+ Các doanh nghiệp phân phối được chỉ định phục vụ hàng hoá tiêu dùng thiết yếu cho vùng dịch, khu vực cách ly..., đồng thời tăng thêm thời gian bán hàng phục vụ người dân, do đó phải tăng chi phí về nhân công, vận chuyển, chi phí bảo hộ lao động và bồi dưỡng thêm cho người lao động làm việc tại khu vực nguy hiểm, làm việc thêm giờ.

d) Dự báo nguy cơ đối với doanh nghiệp và người lao động:

Nếu dịch bệnh kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến doanh nghiệp phân phối:

- Doanh thu bán hàng giảm (do cầu các mặt hàng thời trang, điện tử, điện máy... thấp) nhưng chi phí của doanh nghiệp khó giảm (vì vẫn phải duy trì bộ máy và đảm bảo dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường) một số doanh nghiệp phân phối có thể phải dừng hoạt động hoặc giảm quy mô.

- Người lao động sẽ phải giảm giờ làm, hoặc không có việc làm ảnh hưởng  đến an sinh xã hội.

2.2.3. Tác động tới đầu tư

- Đầu tư quốc tế chịu tác động dưới hai góc độ: (i) Dòng đầu tư quốc tế vào Trung Quốc và đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài sẽ gặp khó khăn trong năm 2020, thậm chí có thể sụt giảm mạnh trong quý I. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Việt Nam. Trong 17 ngành Trung Quốc có đầu tư ở Việt Nam, nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm khoảng 54% tổng số dự án
; (ii) Cộng hưởng với các rủi ro địa chính trị, dịch bệnh khiến cho môi trường chính trị, kinh tế, xã hội toàn cầu khó lường, thúc đẩy tâm lý phòng vệ, co lại, do đó làm suy yếu động lực đầu tư. 

Trong nước, khu vực sản xuất bị ảnh hưởng, hoạt động đầu tư sẽ bị tác động làm giảm đầu tư của toàn nền kinh tế trong ngắn hạn, đặc biệt là đầu tư của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài nhà nước; các doanh nghiệp FDI của Trung Quốc và Hàn Quốc cũng bị tác động mạnh, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất các nhóm hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị
. Các nhà đầu tư mới sẽ do dự chưa đưa ra các quyết định đầu tư ở thời điểm này. Đối với các dự án đã đầu tư, các nhà đầu tư có khả năng sẽ hoãn lại việc tăng vốn đầu tư. 2 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện giảm 5% (đây là lần giảm đầu tiên trong giai đoạn 2016 - 2020); vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài giảm 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có 17,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 9,1% về số doanh nghiệp, tuy nhiên lại giảm 11,1% về vốn đăng ký và giảm 3,9% về số lao động; có 11,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,1%, tuy nhiên có gần 16,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,5% so với cùng kỳ 2019.

Bên cạnh đó, trước sự lan rộng của dịch Covid-19 và lo lắng của các nhà đầu tư/khách hàng, nhiều ngành công nghiệp của Hàn Quốc, Nhật Bản (trong đó có ngành công nghiệp thép, luyện kim) tiếp tục cắt giảm sản lượng trong thời gian tới, dẫn tới nhu cầu nhiên liệu than giảm. Nhật Bản đang xem xét cắt giảm sản lượng thép thô năm 2020 xuống dưới 100 triệu tấn, mức thấp nhất trong 10 năm qua. Điều này tác động tiêu cực tới việc thực hiện kế hoạch xuất khẩu than năm 2020 của Việt Nam sang các thị trường này (Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 thị trường xuất khẩu than chính của Việt Nam)
.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận khía cạnh tích cực từ bối cảnh hiện tại đối với đầu tư của Việt Nam khi Việt Nam vẫn đang được coi là đất nước an toàn. Một số nhà đầu tư đã và có ý định chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam, điển hình như mới đây, Samsung quyết định chuyển dây chuyền sản xuất “một số smartphone cao cấp” tới Việt Nam. Do vậy, cần coi đây là một cơ hội trong hoạt động thu hút đầu tư của Việt Nam để hướng tới mục tiêu dài hạn hơn. 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỜI GIAN QUA VÀ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Tình hình và kết quả triển khai các giải pháp thời gian qua

Ở giai đoạn 1, trung tâm dịch bệnh chủ yếu tập trung ở Trung Quốc, Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện việc ứng phó với dịch Covid-19 trên tinh thần rất chủ động, quyết liệt đồng bộ cả trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo quốc gia và trong công tác triển khai các giải pháp để xử lý khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Với tinh thần không chủ quan với dịch, các giải pháp đã được Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực.

- Về khơi thông cho xuất khẩu: Bộ Công Thương bám rất sát tình hình từ những ngày cuối tháng 1/2020 và tham mưu với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp để vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, vừa xử lý những ách tắc ở cửa khẩu phù hợp với diễn biến tình hình ở phía Việt Nam cũng như phía Trung Quốc (đặc biệt là Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 12/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu qua một số cửa khẩu biên giới đất liền với Trung Quốc). Theo đó, từ chỗ hàng hóa xuất khẩu của ta bị ù ứ với khối lượng lớn thì đến nay đã cơ bản thông suốt. 
Thống kế số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc tính lũy kế (từ tháng 2) đến ngày 6/4/2020 là: 44.820 xe xuất khẩu và 37.979 xe nhập khẩu. Trong tháng 3/2020, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn về cơ bản đã được khôi phục. Lưu lượng phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa trung bình đạt khoảng 1.000 xe/ngày.
- Về tìm kiếm thị trường thay thế cho doanh nghiệp trong nước (bao gồm cả thị trường cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất và thị trường cho xuất khẩu sản phẩm hàng hóa của Việt Nam). Bộ Công Thương đã triển khai từ rất sớm việc này theo hướng: 

Một mặt, chỉ đạo hệ thống Thương vụ/Chi nhánh Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài rà soát, tìm hiểu thông tin các thị trường có khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu thay thế cho các ngành sản xuất trong nước/cũng như nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của thị trường đó; mặt khác, ở trong nước thì tiến hành làm việc thường xuyên với các Hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất lớn ở một số ngành để nắm rõ nhu cầu, kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể của các doanh nghiệp và kết nối với các đối tác nước ngoài. Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo tìm kiếm nguồn cung thay thế ở ngay thị trường trong nước để kết nối các doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp cung ứng nguyên vật liệu, giải tỏa khó khăn từ nguồn nhập khẩu.

- Tập trung kết nối với hệ thống phân phối trong nước để giải phóng một lượng lớn hàng hóa, đặc biệt là nông sản vào vụ thu hoạch, giảm áp lực cho xuất khẩu trong giai đoạn gặp khó khăn. Theo đó, hầu hết các hệ thống phân phối lớn tại Việt Nam đều tham gia hoạt động kết nối, tiêu thụ hàng hóa cho người nông dân. Đồng thời, làm việc với Hiệp hội logisitcs để đề nghị/và được Hiệp hội logisitics đồng tình giảm giá dịch vụ từ 15 - 20% cho hệ thống các siêu thị tham gia chương trình bình ổn thị trường. Chỉ đạo các Đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương để bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch và hàng hóa phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay mặt hàng nước rửa tay sát khuẩn cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, riêng mặt hàng khẩu trang y tế vẫn chủ yếu ưu tiên cho các cơ sở y tế, bệnh viện, sở y tế (theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19); Hỗ trợ, hướng dẫn Big C và MM Market mở các điểm bán hàng lưu động dã chiến. Về cơ bản, hàng hóa của các địa phương bảo đảm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng; 

- Đối với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm khẩu trang vải
Bộ Công Thương đã thành lập Tổ công tác để thực hiện rà soát, xây dựng, đề xuất các cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất khẩu trang vải.

+ Về năng lực sản xuất khẩu trang vải: Mỗi tháng Tập đoàn Dệt may Việt Nam có thể sản xuất được 50 triệu khẩu trang vải. Toàn ngành dệt may Việt Nam có thể sản xuất khoảng 150 - 200 triệu khẩu trang vải mỗi tháng. Năng lực sản xuất khẩu trang vải có thể tăng thêm, tùy thuộc vào nhu cầu của trường.
+ Số lượng các điểm bán khẩu trang vải: đã tăng gần 3.000 điểm trên toàn quốc, chủ yếu tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và được đăng tải trên trang thông tin của Bộ Công Thương.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp, Sở Công Thương các địa phương có nhu cầu khẩu trang kết nối với nhà sản xuất. 

Đến nay, không có hiện tượng thiếu khẩu trang vải tại các hệ thống phân phối trên toàn quốc. 

3.2. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong tời gian tới

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, toàn ngành Công Thương xác định vừa thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt, vừa tính tới các giải pháp lâu dài hơn. Trong đó:

1. Nhiệm vụ ưu tiên số 1, quan trọng hàng đầu hiện nay phải là tiếp tục phòng chống có hiệu quả dịch Covid-19. Làm tốt điều này cũng chính là góp phần quan trọng ổn định kinh tế-xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, cần bình tĩnh, không chủ quan, thông tin đầy đủ, chuẩn xác và kịp thời để tạo sự thống nhất và hành động quyết liệt.

2. Các gói chính sách kinh tế cần hướng đến hỗ trợ ổn định, khắc phục khó khăn, vượt qua cú sốc về cả phía cung và cầu, cũng như chuẩn bị tốt nhất để tạo đà phục hồi mạnh ngay sau khi dịch bệnh kết thúc. Hiện nay, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tại Việt Nam, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến khoảng 97% trên tổng số doanh nghiệp, trong nhóm này lại chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm đến khoảng xấp xỉ 93 - 94%. Trong khi đó, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp là dòng tiền và tính thanh khoản. Vì vậy, cần tập trung hỗ trợ nhóm đối tượng này. Các giải pháp về tiếp cận vốn, tín dụng; Giảm chi phí cho doanh nghiệp (các loại phí, lệ phí, thuế)… tại Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/3/2020 đã xác định trúng các trọng tâm lớn này để giao các Bộ ngành triển khai. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính cần đẩy nhanh việc tính toán mức độ, đối tượng và ban hành các văn bản hướng dẫn để sớm ra quyết định thực thi các chính sách này hỗ trợ cho doanh nghiệp. 
3. Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc; tập trung khai thác tối đa thị trường Trung Quốc (đang trong giai đoạn có nhu cầu cao hấp thụ hàng hóa để phục vụ người dân trong nước sau giai đoạn cao điểm của dịch bệnh). Cụ thể:

+ Bộ Công Thương đã tiến hành trao đổi với các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc để tăng cường các biện pháp thúc đẩy giao thương. Với khu vực địa bàn quan trọng giáp biên giới phía Bắc nước ta là Quảng Tây, Vân Nam, Bộ trưởng Công Thương đã trực tiếp điện đàm với Bí thư Quảng Tây để trao đổi nhiều nội dung nhằm thống nhất thúc đẩy chung thương mại, đầu tư 2 bên; đồng thời giao các đơn vị thuộc Bộ làm việc với các hiệp hội ngành hàng để có biện pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu cho thị trường này.

+ Nhằm khơi thông tối đa các kênh xuất khẩu sang Trung Quốc, Bộ Công Thương cũng đã có đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép mở lại các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới trên toàn tuyến với Trung Quốc trên cơ sở bảo đảm các biện pháp kiểm dịch y tế chặt chẽ (mà 2 bên đã có kinh nghiệm trong thời gian vừa qua). 

Tuy nhiên, gần đây (ngày 03/4/2020) phía Trung Quốc đã có chủ trương siết chặt hơn hoạt động thông quan do lo ngại về dịch bệnh lây lan trở lại Trung Quốc qua các khu vực biên giới. Theo đó, phía Quảng Tây và Vân Nam đã có Thông báo về việc tăng cường quản lý dịch bệnh từ nước ngoài tại các cửa khẩu đường bộ và đường thủy (tăng cường quản lý đối với lái xe hàng qua biên giới; hạn chế lưu thông về người qua biên giới đường bộ, đường thủy; rút ngắn thời gian thông quan đối với trao đổi cư dân biên giới tại các cặp chợ biên giới; trước mắt chỉ duy trì hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa tại một số cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn  đã được hai bên thống nhất khôi phục thông quan thời gian qua. Những biện pháp này sẽ có tác động trực tiếp đến việc thông quan hàng hóa của Việt Nam với Trung Quốc. 

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thu xếp điện đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc để thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo cho hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa của doanh nghiệp, cư dân hai bên được thông suốt.

+ Bộ Công Thương cũng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, làm việc sớm với phía Bạn để tập trung đẩy nhanh việc sớm cho phép một số nông sản của ta được chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là tiền đề hết sức quan trọng cho hàng hóa nông sản của Việt Nam đẩy mạnh được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thời gian tới.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2020; rà soát, lựa chọn các thị trường thay thế có khả năng bổ sung cho sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc do ảnh hưởng của Covid-19. Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các Sở Công Thương, Trung tâm XTTM các tỉnh/thành phố, Bộ Công Thương đã lập Danh sách các thị trường mục tiêu, mặt hàng có nhu cầu xúc tiến xuất khẩu của các địa phương, hiệp hội ngành hàng để các đồng chí Tham tán thương mại, Trưởng chi nhánh Thương vụ, Trưởng Văn phòng XTTM nghiên cứu, triển khai các hoạt động XTTM phù hợp với nhu cầu đề xuất. 

Đồng thời, để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương, trong thời gian qua Bộ Công Thương đã tạo nhóm liên kết (Nhóm trên ứng dụng viber và zalo) các Tham tán thương mại, các Vụ thị trường nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu, hiệp hội ngành hàng, Trung tâm XTTM địa phương và các doanh nghiệp trên cả nước nhằm kết nối, nắm bắt nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp XNK cả nước nhanh và hiệu quả nhất.

- Tổ chức xây dựng Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” và “Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp” nhằm tăng cường công tác kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản xuất trong nước.
- Cơ cấu lại thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, không phụ thuộc vào một thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa cao về xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý. Xây dựng, triển khai các phương án, lộ trình phù hợp chuyển sang thị trường và sản xuất trong nước hoặc thị trường, nguồn cung từ các đối tác khác để giảm dần vào một thị trường, đối tác. Chú trọng phát triển các sản phẩm xuất khẩu mới, các mặt hàng xuất khẩu thân thiện với môi trường. Nghiên cứu, đề xuất các thị trường thay thế phù hợp đối với các mặt hàng xuất khẩu, ưu tiên các mặt hàng bị ảnh hưởng trực tiếp do hạn chế nhập khẩu vào Trung Quốc được cân nhắc và lựa chọn trên các tiêu chí về nhu cầu thị trường, ưu đãi của các FTAs đã có, khả năng đáp ứng của sản phẩm Việt Nam về số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, quy định của nhà nhập khẩu, giá cả cạnh tranh… 
+ Đối với thị trường châu Âu, công việc trước mắt vẫn là tập trung hoàn tất các công việc để sớm thông qua Hiệp định EVFTA và chuẩn bị tốt các công việc để triển khai thực thi có hiệu quả Hiệp định này ngay sau khi có hiệu lực. Việc này Bộ Công Thương đã có báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và thông tin tới các Bộ, ngành để triển khai ngay việc xây dựng và sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi những cam kết, nội dung cần phải được thực thi ngay vào thời điểm Hiệp định có hiệu lực. Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, ngành đẩy nhanh việc xây dựng các văn bản pháp luật và trong trường hợp cần thiết cho phép áp dụng quy trình thủ tục rút gọn theo Luật về Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để kịp ban hành các văn bản nói trên vào đúng thời điểm Hiệp định EVFTA có hiệu lực. 
Cùng với đó, đối với Kế hoạch hành động chung để triển khai thực thi EVFTA, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA và theo quy định của Luật Điều ước quốc tế, đã dự thảo các định hướng lớn và nội dung chính của Kế hoạch này và đưa vào bộ hồ sơ trình các cấp về việc phê chuẩn Hiệp định. Về phía Bộ Công Thương, Bộ đã chủ động ban hành Kế hoạch của Bộ về việc triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc phê chuẩn và thực thi Hiệp định EVFTA từ nay cho đến khi Hiệp định chính thức có hiệu lực. Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của mình để kịp thời ban hành ngay thời điểm Hiệp định EVFTA có hiệu lực.
+ Đối với thị trường Hoa Kỳ: Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung dự luật về gói cứu trợ kinh tế quy mô 2.000 tỷ USD mới được chính quyền Mỹ thông qua, nắm bắt các trọng tâm trong chính sách kích cầu tiêu dùng của Mỹ để có phương án tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu thích hợp; Tiếp tục tập trung xử lý tốt các vấn đề trong quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai bên, đặc biệt là các nội dung trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA).
4. Thúc đẩy sản xuất công nghiệp

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp trọng điểm nhằm đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

- Phối hợp với các địa phương phát triển mạnh các vùng sản xuất, các khu công nghiệp, khu kinh tế để chủ động hơn nguồn cung ứng nguyên liệu trong nước; đề xuất các chính sách để ưu đãi phù hợp, trước hết là đối với ngành dệt may, da giày và các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19; có cơ chế khuyến khích sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước thay thế nhập khẩu.

- Đầu tư nguồn lực từ ngân sách nhà nước Trung ương và địa phương tập trung phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ và một số ngành công nghiệp vật liệu cơ bản quan trọng như thép chế tạo, vải, vật liệu mới... để khắc phục sự phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện đầu vào nhập khẩu, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ nâng cao năng lực các doanh nghiệp thông qua các giải pháp hỗ trợ về tín dụng, nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường cũng như các ưu đãi về thuế và đất đai.

Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện và trình Chính phủ Dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Dự thảo Nghị quyết đã đưa ra các giải pháp trọng tâm, toàn diện để khuyến khích thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để tiếp tục phát triển ngành, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm thông qua và ban hành Nghị quyết về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam để có cơ sở triển khai thực hiện.

- Đề xuất Chính phủ xem xét, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chính sách phát triển công nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng các chuỗi cung ứng mới. 
5. Về tình hình giao thương biên giới

- Tại tuyến biên giới giáp Lào và Campuchia: Bộ Công Thương đã có Văn bản số 2000/BCT-XNK ngày 20/3/2020  gửi Chỉ đạo quốc gia đề nghị xây dựng ngay quy trình kiểm dịch y tế biên giới đối với các tuyến biên giới giáp với Lào và Campuchia (Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải). 

- Trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc: ngày 23/3/2020, Bộ Công Thương có Văn bản số 2035/BCT-XNK đề nghị Thủ tướng Chính phủ “Cho phép mở lại các cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc trên cơ sở đảm bảo tối đa công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19”.
6. Tập trung phát triển thương mại nội địa

- Về thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống 

+ Bộ đã chỉ đạo xây dựng "Đề án phát triển nền tảng ứng dụng thương mại điện tử" để thúc đẩy kết nối giữa các nhà sản xuất và phân phối trên nền tảng liên kết chặt chẽ về thông tin từ nhà sản xuất đến hệ thống phân phối cùng sự hỗ trợ của Nhà nước. Trong thời gian tới sẽ xem xét để triển khai nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ hàng hóa.
+ Tổ chức triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa có dán tem IDEA-Blockchain đối với một số mặt hàng nông sản nhằm nâng cao thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản ra các nước phát triển trong bối cảnh hiệp định EVFTA được phê chuẩn; xây dựng giải pháp tổng thể cho hệ thống Sàn giao dịch dịch vụ logistics giữa các doanh nghiệp dịch vụ logistics và doanh nghiệp chủ hàng nhằm tạo thuận lợi cho dịch vụ giao hàng gắn với thương mại điện tử theo xu thế diễn biến tình hình dịch bệnh Covid hiện nay; hỗ trợ doanh nghiệp ngành Công Thương ứng dụng công nghệ số trong Chuyển đổi số tiếp cận cuộc CMCN 4.0 hướng tới tăng năng suất quản lý và đẩy mạnh hoạt động của doanh nghiệp; thiết lập email thương hiệu, tham gia sàn giao dịch TMĐT trong nước và quốc tế, ứng dụng các phần mềm quản lý thông tin khách hàng (CRM), phần mền quản lý sản xuất. phần mềm quản lý và bán hàng thông minh, xây dựng trang Landing Page,.... nằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh xúc tiến bán hàng trên môi trường mạng.

+ Số hóa hệ thống thông tin về thị trường: triển khai xây dựng kế hoạch nâng cấp Cổng thương mại điện tử quốc gia có địa chỉ tên miền là: www.ECVN.com; hệ thống thông tin xuất khẩu có địa chỉ tại: www.vietnamexport.com để cập nhật thông tin về tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng theo tuần và kết nối giao thương; Thuận lợi hoá thủ tục hành chính trong hoạt động xuất khẩu thông qua hoạt động khai CO điện tử; xây dựng kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong hoạt động khởi tạo mã truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (QR Code) trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc...
+ Triển khai xây dựng Trục kết nối dịch vụ thương mại điện tử (giai đoạn I), nhằm hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến giới thiệu dịch vụ của mình trên hệ thống này, ngoài ra Trục còn được kết nối với các sàn TMĐT của địa phương nhằm liên kết giới thiệu các sản phẩm của địa phương; xây dựng, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể khởi tạo mã QR Code, kết nối máy in tem truy xuất; giải pháp quản lý dữ liệu khách hàng trực tuyến cho các cá nhân/đơn vị (CRM giai đoạn 2); xây dựng cổng kết nối sản phẩm xuất khẩu cho hệ thống bán hàng trực tuyến toàn cầu Amazon.
+ Kết nối với các Tập đoàn bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới để tạp thuận lợi cho doanh nghiệp và người tiên dùng tiếp cận với thương mại điện tử: Đẩy mạnh triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Amazon đẩy mạnh xuất khẩu thông qua thương mại điện tử; tiếp tục phối hợp với Amazon Global Selling triển khai các chuỗi các sự kiện, hội nghị, hội thảo, đào tạo tập huấn… hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thông qua trang thương mại điện tử Amazon.com; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng trên Amazon.com theo hướng phát triển và xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm, ngành hàng và triển khai gian hàng chung trên trang thương mại điện tử Amazon.com nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam mở rộng xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam.
- Về phát triển thị trường nội địa, bảo đảm cung ứng hàng hóa trong nước: 
+ Bộ Công Thương đã thưc hiện rà soát và có văn bản số 307/TTTN- HHDV ngày 23 tháng 3 năm 2020 gửi Bộ Tài chính đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ giảm 50% mức thu phí và lệ phí cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực rượu, thuốc lá, khí, xăng dầu, giao dịch hàng hóa và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đến hết ngày 30/12/2020. Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời.

+ Chỉ đạo các Đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương để có phương án bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh và kế hoạch hỗ trợ cung ứng cho các địa phương khác khi cần thiết, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ chỗ "chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối tại chỗ, hàng hóa tại chỗ" và 3 sẵn sàng "chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương.

+ Đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước và phát triển thương hiệu Việt. Hình thành và phát triển các chuỗi cung ứng hàng hóa, trước hết là chuỗi cung ứng hàng nông sản thực phẩm thiết yếu của thị trường nội địa; Đẩy mạnh liên kết chuỗi, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp bán lẻ. 

+ Tăng cường đầu tư cho các hoạt động chế biến nhằm gia tăng giá trị cho hàng hóa nông sản, tối đa hóa nhuận và hỗ trợ tiêu thụ hiệu quả với các hàng hóa có tính mùa vụ cao.

+ Sản xuất theo số lượng, chất lượng (tín hiệu của thị trường), quy chuẩn, tiêu chuẩn và vệ sinh an toàn thực phẩm;
+ Phát triển hạ tầng thương mại: Phát triển các chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi; Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình chợ; Khuyến khích xây dựng kho lạnh, kho dự trữ, trung tâm logistics đặc biệt là đối với các mặt hàng nông sản. Đưa loại hình kho, bãi lưu trữ… vào danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế và vốn vay ngân hàng.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Về việc xem xét giảm giá điện để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh

Bộ Công Thương đã có Báo cáo số 22/BC-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2020 gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất với Chính phủ việc giảm giá điện trong thời gian 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6) cho các nhóm khách hàng sử dụng điện với tổng số tiền ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng, cụ thể gồm: Đối với các hộ sản xuất kinh doanh (giảm 10% so với biểu giá hiện tại ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường); Đối với điện sinh hoạt cho người dân (giảm 10% so với biểu giá bán lẻ điện hiện tại ở 4 bậc đầu tiên, tương đương với 300kWh); Đối với các cơ sở lư trú du lịch (giảm từ mức giá áp cho khách hàng kinh doanh dịch vụ xuống bằng mức giá áp cho các hộ sản xuất và đề xuất áp dụng từ tháng 4/2020). 

Bên cạnh đó, EVN cũng sẽ thực hiện hỗ trợ tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6/2020 cho các cơ sở trực tiếp chống dịch Covid-19 với số tiền khoảng 100 tỷ đồng, cụ thể như sau: Miễn tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là các cơ sở cách ly, khám chữa bệnh tập trung chỉ liên quan đến dịch Covid-19; Giảm 20% giá bán điện cho cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; Giảm 20% giá bán điện cho các khách sạn được sử dụng để cách ly.
2. Xem xét điều chỉnh giảm thuế môi trường đối với mặt hàng xăng dầu

Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu và trình phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu ở mức phù hợp. Hiện nay, tỷ trọng thuế, phí trong giá xăng dầu hiện ở mức cao (khoảng 55% - 60% đối với mặt hàng xăng, 35% - 40% đối với mặt hàng dầu). Trong đó thuế bảo vệ môi trường chiếm khoảng 32% đối với mặt hàng xăng và từ 11% - 20% đối với mặt hàng dầu.

Đặc biệt là xem xét điều chỉnh giảm thêm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng sinh học E5RON92 cho phù hợp với thực tế để tạo mức chênh lệch giá và khuyến khích sử dụng xăng sinh học. Hiện tại, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5 RON 92 đang ở mức 3.800 đồng/lít, việc tính thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sinh học E5 bằng 95% mức thuế bảo vệ môi trường của xăng khoáng RON92 như hiện nay là chưa phù hợp (bởi xăng E5 RON 92 có 95% là xăng RON 92 và 5% là ethanol. Không nên một cách cơ học lấy 95%, chỉ khác nhau 5% mà phải đánh giá dựa vào mức độ khí phát thải khi sử dụng xăng E5). Theo kết quả các nghiên cứu đã được thực hiện, việc sử dụng xăng E5 RON 92 giảm đáng kể các khí thải gây ô nhiễm môi trường như khí CO (giảm 27,76%), HC (giảm 16,23%),... so với các loại xăng khoáng thông thường. Vì vậy, cần cân nhắc đưa ra mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng E5RON92 dựa theo mức độ phát thải (75 - 80%) mức thuế đối với xăng khoáng

3. Về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

- Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản cho phép các doanh nghiệp được hoãn đóng bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp khi có trên 50% lao động phải nghỉ việc. Tuy nhiên, trong thực tế, để giữ chân người lao động, các doanh nghiệp cố gắng không để công nhân phải nghỉ việc nên phải bố trí giãn việc, cho công nhân đi làm luân phiên. Những trường hợp như vậy sẽ không được hoãn đóng phí bảo hiểm. 

Do đó, kiến nghị cho phép miễn đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộ tất cả các doanh nghiệp từ 3 đến 6 tháng đầu năm 2020, không khống chế tỉ lệ phần trăm lao động phải nghỉ việc. Sau tháng 6 năm 2020, có thể xem xét tiếp tục miễn đóng bảo hiểm xã hội nếu dịch vẫn kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp.

- Hiện nay, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/6/2020. Nếu sau thời điểm này, dịch COVID-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020. 

Kiến nghị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho phép doanh nghiệp được miễn nộp phí công đoàn cho cả năm 2020, cho phép doanh nghiệp giữ lại toàn bộ khoản phí công đoàn được miễn để hỗ trợ người lao động.

4. Về Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và giảm lệ phí trước bạ cho ô tô 

- Đề nghị xem xét, điều chỉnh giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết năm 2020, tính từ tháng 4 năm 2020. Do hiện nay, nhiều doanh nghiệp (trong các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, giải trí, giao thông vận tải...) đã phải giảm thiểu hoặc tạm dừng hoạt động. Số lượng khách hàng tới tìm hiểu để mua xe tại các đại lý đã giảm sút lớn, số lượng hợp đồng ký mới giảm tương ứng, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh số bán hàng. Theo Hiệp hội VAMA, dự báo thị trường ô tô cả năm 2020 có thể sụt giảm hơn 15% so với dự báo trước đó. Do đó, kiến nghị cần kéo dài thêm thời gian giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

- Đề nghị xem xét, sửa đổi các quy định về Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước: ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ mạnh mẽ, đặc biệt là các chính sách về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành ô tô nội địa để hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam khắc phục bất lợi về giá thành so với ô tô nhập khẩu, từ đó tiếp tục duy trì để phát triển./.
� Tham khảo: � HYPERLINK "https://news.un.org/en/story/2020/03/1059011" �https://news.un.org/en/story/2020/03/1059011�


� Tham khảo: � HYPERLINK "https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gdp/iif-lowers-2020-global-u-s-and-china-growth-forecasts-idUSKBN20S1PQ" �https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gdp/iif-lowers-2020-global-u-s-and-china-growth-forecasts-idUSKBN20S1PQ�


� Trung Quốc hiện chiếm 18% GDP toàn cầu; tính liên kết, kết nối và tùy thuộc lẫn nhau giữa kinh tế Trung Quốc với kinh tế thế giới hiện nay chặt chẽ hơn nhiều, nhất là về kết nối thương mại, đầu tư, du lịch, tài chính, giao thông do Trung Quốc vừa là nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhiều nước thế giới, vừa là thị trường tiêu thụ lớn.


� Tham khảo � HYPERLINK "http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/10/c_138862734.htm" �http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/10/c_138862734.htm�


� So với cùng kỳ năm trước, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I các năm: 2019 tăng 11,96%, 2018 tăng 9,86%, 2017 tăng 9,18%, 2016 tăng 9,7%.


� Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 so với cùng kỳ năm trước các năm 2016-2020 lần lượt là: 10,4%; 12,2%; 11,4%; 12,3%; - 0,8%.


� Trong đầu tư của Trung Quốc vào công nghiệp chế biến, chế tạo: ngành dệt may chiếm tỷ trọng lớn nhất (54%), sản xuất điện, khí nước, điều hòa (26%), xây dựng (13%)…


� Năm 2019, tỷ trọng đầu tư FDI đăng ký của Trung Quốc và Hàn Quốc vào Việt Nam lần lượt chiếm 10,7% và 20,8%.


� Ước thực hiện khối lượng than chất lượng cao xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản (phục vụ luyện kim, sản xuất sắt thép) quý I/2020 là: Nhật Bản khoảng 115 ngàn tấn (bằng 14% kế hoạch năm), Hàn Quốc khoảng 20 ngàn tấn (bằng 9% kế hoạch năm).
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